
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /KH-UBND Khánh Hòa, ngày        tháng 10 năm 2026

KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa thực hiện Quyết 
định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0)

Thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0) (sau 
đây gọi tắt là Quyết định số 1425/QĐ-TTg) và Công văn số 2486/CĐSQG-
CNCPS ngày 29/9/2026 của Cục Chuyển đổi số quốc gia; trên cơ sở tổng hợp, đề 
xuất của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 5856/TTr-SKHCN ngày 
07/10/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai xây 
dựng Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Xây dựng và ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa phù hợp, đồng 

bộ với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0) theo Quyết định số 
1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ; là căn cứ để xây dựng 
các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn 
tỉnh; bảo đảm Khung được ban hành trước thời hạn ngày 29/01/2027 theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ (phấn đấu hoàn thành hồ sơ trình phê duyệt trong 
tháng 11/2026).

Định hình cấu trúc tổng thể chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 
2026 - 2030 gồm 04 lớp thành phần và 04 thành phần xuyên suốt theo quy định 
tại Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026:

- 04 lớp thành phần: (1) Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; (2) Dữ 
liệu và nền tảng lõi; (3) Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung; (4) Kênh tương tác 
và đo lường hiệu quả.

- 04 thành phần xuyên suốt: (1) Quản trị - điều phối - giám sát; (2) Tiêu 
chuẩn - quy chuẩn; (3) AI-First (Ưu tiên Trí tuệ nhân tạo); (4) Data-Centric (Lấy 
dữ liệu làm trung tâm).

Kiến trúc của Mô hình chuyển đổi số cấp xã là một thành phần tích hợp 
trong Khung kiến trúc số của tỉnh; kết nối với các nền tảng số dùng chung quốc 
gia (NDXP, NDOP...).

Bảo đảm tính kết nối, chia sẻ, kế thừa thông tin dữ liệu, tránh đầu tư phân 
tán, lãng phí và trùng lặp nhiệm vụ.
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2. Yêu cầu
Triển khai thống nhất duy nhất 01 Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa trên 

địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 
không ban hành Khung kiến trúc số riêng.

Hồ sơ Khung kiến trúc số bảo đảm tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật tại Công 
văn số 7234/BKHCN-CĐSQG ngày 18/9/2026 và Công văn số 2486/CĐSQG-
CNCPS ngày 29/9/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm đầy đủ 03 
thành phần hồ sơ chuẩn hóa:

- Mẫu số 01: Tài liệu thuyết minh Khung kiến trúc số.
- Mẫu số 02: Bộ sơ đồ kiến trúc và tệp nguồn đồ họa chỉnh sửa được.
- Mẫu số 03: Bộ dữ liệu kiến trúc (định dạng XLSX chuẩn theo tệp mẫu do 

Cục Chuyển đổi số quốc gia cung cấp).
Bảo đảm thống nhất tên gọi, mã tham chiếu, trạng thái, mối quan hệ và 

phiên bản giữa 03 thành phần hồ sơ; chuẩn bị sẵn sàng dữ liệu để cập nhật lên Hệ 
thống quản lý kiến trúc số quốc gia.

Các sở, ban, ngành, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc 
khu có trách nhiệm phối hợp trong công tác khảo sát hiện trạng và tham gia góp ý 
hoàn thiện hồ sơ dự thảo.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT Nội dung công việc Thời gian 
thực hiện

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối 
hợp

Sản phẩm đầu 
ra / Ghi chú

A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

1

Nghiên cứu tệp Excel 
Mẫu số 03 của Cục 
CĐSQG; đối chiếu với 
Báo cáo kết quả khảo 
sát, đánh giá hiện trạng 
chuyển đổi số (khảo sát 
toàn diện cùng VNPT 
Khánh Hòa, 15 - 
31/7/2026); lập dự thảo 
danh mục đối tượng kiến 
trúc chủ yếu và kết nối 
chính; soạn mẫu Phiếu 
khảo sát rút gọn; xác 
định nội dung còn thiếu 
cần khảo sát bổ sung để 

01 - 
09/10/202

6

Sở 
KHCN

VNPT 
Khánh 
Hòa 

(cung 
cấp dữ 

liệu khảo 
sát)

Bảng đối chiếu dữ 
liệu khảo sát với 
Mẫu số 03; dự 
thảo danh mục 
đối tượng (Bảng 
1, 2); mẫu Phiếu 
khảo sát rút gọn; 
danh mục nội 
dung cần khảo sát 
bổ sung
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chuyển đơn vị tư vấn 
hoàn thiện Phiếu khảo 
sát

2

Trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Kế hoạch 
triển khai Khung kiến 
trúc số tỉnh Khánh Hòa

06 - 
10/10/202

6

Sở 
KHCN

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh

Kế hoạch của 
UBND tỉnh

3

Sở Khoa học và Công 
nghệ ký công văn gửi 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ (qua Cục CĐSQG) 
báo cáo Kế hoạch đã ban 
hành

09 - 
12/10/202

6

Sở 
KHCN

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh

Công văn của Sở 
KHCN kèm Kế 
hoạch gửi Bộ 
KHCN (trước 
15/10/2026)

4

Lựa chọn đơn vị tư vấn 
theo Quyết định số 
273/QĐ-SKHCN ngày 
03/10/2026 phê duyệt kế 
hoạch lựa chọn nhà 
thầu: tổ chức chỉ định 
thầu rút gọn, hoàn thiện 
và ký hợp đồng

05 - 
16/10/202

6

Sở 
KHCN

Quyết định phê 
duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu; 
Hợp đồng tư vấn

5

Đơn vị tư vấn rút gọn, 
hoàn thiện Phiếu khảo 
sát trên cơ sở mẫu Phiếu 
Sở đã soạn (không khảo 
sát lại phần thiết bị, an 
toàn thông tin) và danh 
mục Sở đã tổng hợp, 
trong 16 - 20/10; Sở 
KHCN thống nhất và 
phát hành công văn kèm 
danh mục hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu 
đã tổng hợp sẵn và 
Phiếu khảo sát rút gọn 
gửi các cơ quan, đơn vị, 
địa phương (21/10)

16 - 
21/10/202

6

Sở 
KHCN

Các Sở, 
ban, 

ngành, 
địa 

phương

Công văn kèm 
danh mục điền 
sẵn và Phiếu khảo 
sát rút gọn gửi 
toàn tỉnh
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6

Các sở, ban, ngành, 
Công an tỉnh, UBND 
cấp xã rà soát, xác nhận, 
chỉnh sửa danh mục hệ 
thống thông tin, cơ sở 
dữ liệu và kết nối chính 
đã tổng hợp sẵn; điền 
Phiếu khảo sát rút gọn 
gửi về Sở KHCN; Công 
an tỉnh cung cấp danh 
sách hệ thống kèm cấp 
độ an toàn thông tin 
trước 16/10/2026

22 - 
29/10/202

6

Các sở 
ngành, 

Công an 
tỉnh, 

UBND 
cấp xã

Sở 
KHCN 
(hỗ trợ 

giải đáp)

Danh mục đã xác 
nhận và Phiếu 
khảo sát rút gọn 
đã điền của các cơ 
quan, đơn vị, địa 
phương

7

Tổng hợp, phân tích, 
làm sạch số liệu (kết quả 
khảo sát tháng 7/2026 đã 
xác nhận và Phiếu rút 
gọn); nhập dữ liệu vào 
tệp Excel Mẫu số 03 
(Bảng 1, 2, 4)

30/10 - 
04/11/202

6

Sở 
KHCN, 

Đơn vị tư 
vấn

Các cơ 
quan, 
đơn vị 

(đối soát)

Bảng tổng hợp số 
liệu khảo sát; tệp 
dữ liệu sơ bộ Mẫu 
số 03

8
Lập Báo cáo kết quả 
khảo sát hiện trạng kiến 
trúc số tỉnh Khánh Hòa

05 - 
06/11/202

6

Sở 
KHCN, 

Đơn vị tư 
vấn

Tự thực 
hiện

Báo cáo kết quả 
khảo sát hiện 
trạng kiến trúc số 
của tỉnh

B. XÂY DỰNG HỒ SƠ KHUNG KIẾN TRÚC SỐ TỈNH KHÁNH HÒA

9

Xây dựng dự thảo 
Thuyết minh Khung 
kiến trúc số tỉnh Khánh 
Hòa theo Biểu mẫu số 
01 của CV số 
7234/BKHCN-CĐSQG 
ngày 18/9/2026

28/10 - 
10/11/202

6

Đơn vị tư 
vấn, Sở 
KHCN

Dự thảo Thuyết 
minh Khung kiến 
trúc số (Mẫu số 
01)

10

Thiết kế Danh mục bộ 
sơ đồ kiến trúc và tệp 
nguồn đồ họa chỉnh sửa 
theo Biểu mẫu số 02 của 
CV số 7234/BKHCN-
CĐSQG ngày 18/9/2026

30/10 - 
10/11/202

6

Đơn vị tư 
vấn, Sở 
KHCN

Bộ sơ đồ kiến trúc 
tổng thể, sơ đồ 
các lớp và tệp 
nguồn đồ họa 
(Mẫu số 02)
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11

Hoàn thiện Bộ dữ liệu 
kiến trúc theo tệp Excel 
Mẫu số 03 chuẩn của 
Cục CĐSQG; khớp nối 
mã tham chiếu với Mẫu 
01, 02; xác lập dự thảo 
Version 1

02 - 
10/11/202

6

Đơn vị tư 
vấn, Sở 
KHCN

Các cơ 
quan 

chuyên 
môn

Tệp Excel Mẫu số 
03 chuẩn hóa; xác 
lập trọn bộ hồ sơ 
dự thảo Khung 
kiến trúc số (bản 
Version 1)

12

Họp nội bộ Sở KHCN 
nghe báo cáo dự thảo hồ 
sơ Version 1; tiếp thu, 
hoàn thiện dự thảo 
Version 2

11/11/202
6

Sở 
KHCN

Biên bản cuộc 
họp nội bộ; Hồ sơ 
dự thảo Khung 
kiến trúc bản 
Version 2

13

Phát hành công văn gửi 
lấy ý kiến góp ý dự thảo 
Khung kiến trúc số (bản 
Version 2) đến các cơ 
quan, đơn vị và Cục 
CĐSQG

12/11/202
6

Sở 
KHCN

Các sở 
ngành, 

Công an 
tỉnh, 

UBND 
cấp xã, 

Cục 
CĐSQG

Công văn lấy ý 
kiến kèm trọn bộ 
hồ sơ dự thảo 
Version 2

14

Các sở, ban, ngành, 
Công an tỉnh, UBND 
các xã/phường/đặc khu 
nghiên cứu, tham gia 
đóng góp ý kiến bằng 
văn bản

13 - 
19/11/202

6

Các sở 
ngành, 

Công an 
tỉnh, 

UBND 
cấp xã

Sở 
KHCN

Văn bản góp ý 
chính thức của 
các cơ quan, đơn 
vị, địa phương

15

Tổng hợp, giải trình tiếp 
thu ý kiến góp ý của các 
cơ quan và ý kiến 
chuyên môn của Cục 
CĐSQG; hoàn thiện bản 
Version 3

20 - 
24/11/202

6

Sở 
KHCN, 

Đơn vị tư 
vấn

Các cơ 
quan liên 

quan

Bảng tổng hợp 
giải trình tiếp thu; 
Dự thảo hồ sơ 
Khung kiến trúc 
bản Version 3

16

Báo cáo Lãnh đạo 
UBND tỉnh cho ý kiến 
hoàn thiện hồ sơ lần 
cuối (bản Version 4)

25 - 
26/11/202

6

Sở 
KHCN

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh

Báo cáo xin ý 
kiến Lãnh đạo 
UBND tỉnh; Hồ 
sơ hoàn thiện bản 
Version 4
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17

Lập Tờ trình và hoàn 
chỉnh hồ sơ trình UBND 
tỉnh xem xét, ban hành 
Quyết định phê duyệt 
Khung kiến trúc số của 
tỉnh

26 - 
27/11/202

6

Sở 
KHCN

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh

Tờ trình, dự thảo 
Quyết định của 
UBND tỉnh và 
toàn bộ hồ sơ kèm 
theo

C. BAN HÀNH, BÁO CÁO BỘ KHCN VÀ NGHIỆM THU QUYẾT TOÁN

18

UBND tỉnh xem xét, ký 
ban hành Quyết định 
phê duyệt Khung kiến 
trúc số tỉnh Khánh Hòa

28/11 – 
30/11/202

6

UBND 
tỉnh

Văn 
phòng 
UBND 
tỉnh, Sở 
KHCN

Quyết định của 
UBND tỉnh ban 
hành Khung kiến 
trúc số tỉnh 
Khánh Hòa

19

Số hóa hồ sơ, Sở KHCN 
gửi công văn báo cáo kết 
quả ban hành Khung 
kiến trúc số về Bộ 
KHCN (qua Cục 
CĐSQG)

01 - 
04/12/202

6

Sở 
KHCN

Cục 
CĐSQG

Công văn báo cáo 
kèm hồ sơ điện tử 
(Quyết định, Mẫu 
01, Mẫu 02, Mẫu 
03)

20

Tổ chức họp Hội đồng 
nghiệm thu sản phẩm 
nhiệm vụ xây dựng 
Khung kiến trúc số tỉnh 
Khánh Hòa

07/12/202
6

Sở 
KHCN

Hội đồng 
nghiệm 

thu, Đơn 
vị tư vấn

Biên bản họp Hội 
đồng nghiệm thu

21
Tổ chức tập huấn Khung 
kiến trúc số tỉnh Khánh 
Hòa

08/12/202
6

Sở 
KHCN

Đơn vị tư 
vấn

22

Hoàn tất biên bản 
nghiệm thu, thanh lý 
hợp đồng và thực hiện 
thủ tục thanh quyết toán 
kinh phí nhiệm vụ

09 - 
17/12/202

6

Sở 
KHCN

Đơn vị tư 
vấn

Biên bản nghiệm 
thu, Biên bản 
thanh lý hợp đồng 
và chứng từ quyết 
toán

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 490.612.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm 

chín mươi triệu, sáu trăm mười hai nghìn đồng) theo Quyết định số 3106/QĐ-
UBND ngày 26/8/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
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2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2026 chưa 
phân bổ (chi cho công tác chuyển đổi số) (Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 
02/10/2026).

3. Quản lý kinh phí: Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí 
tuân thủ quy định của Luật Chuyển đổi số, Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 
24/6/2026, Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ và quy định tài chính hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Khoa học và Công nghệ 
- Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tiến độ, chất lượng và nội dung chuyên môn của Khung kiến trúc số 
tỉnh Khánh Hòa; bảo đảm tuân thủ Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026, 
Công văn số 7234/BKHCN-CĐSQG ngày 18/9/2026 và Công văn số 
2486/CĐSQG-CNCPS ngày 29/9/2026.

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được 
phê duyệt tại Quyết định số 273/QĐ-SKHCN ngày 03/10/2026 và quy định của 
pháp luật về đấu thầu để phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ; quản lý, giám 
sát đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện và nghiệm thu từng giai đoạn sản 
phẩm.

- Sử dụng kết quả khảo sát toàn diện về hiện trạng chuyển đổi số đã thực 
hiện cùng VNPT Khánh Hòa (tháng 7/2026) làm nguồn dữ liệu đầu vào; giao đơn 
vị tư vấn rà soát, hoàn thiện Phiếu khảo sát rút gọn, điền sẵn dữ liệu hiện trạng 
theo từng đơn vị sau khi ký hợp đồng; ban hành công văn gửi danh mục hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu đã tổng hợp và Phiếu khảo sát rút gọn; theo dõi, đôn đốc 
các cơ quan, đơn vị xác nhận, bổ sung số liệu; tiếp nhận và phân tích dữ liệu phục 
vụ lập Mẫu số 03.

- Trực tiếp ký công văn gửi Kế hoạch đã ban hành về Bộ Khoa học và 
Công nghệ (qua Cục Chuyển đổi số quốc gia) theo đúng quy định.

- Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp giải trình tiếp thu; hoàn thiện hồ sơ trình 
UBND tỉnh ký ban hành trong tháng 11/2026.

- Sau khi được phê duyệt, chủ trì hướng dẫn kiểm tra tuân thủ kiến trúc và 
cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia khi đưa vào vận hành.

2. Công an tỉnh
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, định hình các 

thành phần kiến trúc dữ liệu và kiến trúc an ninh mạng trong Khung kiến trúc số 
của tỉnh, bảo đảm tích hợp và đồng bộ với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và 
Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia do Bộ Công an chủ trì theo quy định tại 
khoản 3 Điều 2 Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026.

- Cung cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ, trước ngày 16/10/2026, danh 
sách hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được kiểm tra, 
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đánh giá an toàn thông tin mạng (Công văn số 6749/CAT-ANM ngày 15/6/2026, 
Công văn số 7825/CAT-ANM ngày 06/7/2026 và các công văn liên quan), kèm 
cấp độ an toàn hệ thống thông tin và tình trạng hồ sơ cấp độ, phục vụ lập Bảng 1 
Mẫu số 03; thông tin cung cấp ở mức tổng hợp, không bao gồm nội dung thuộc 
phạm vi bí mật nhà nước hoặc chi tiết kỹ thuật về lỗ hổng, điểm yếu của hệ 
thống. Cử cán bộ đầu mối hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị tư vấn trong 
rà soát hiện trạng an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân 
theo quy định của pháp luật và Luật Căn cước.

3. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường, 
đặc khu: Phân công cán bộ làm đầu mối phối hợp với Sở Khoa học và Công 
nghệ và đơn vị tư vấn:

- Rà soát, xác nhận, chỉnh sửa danh mục hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, 
nền tảng, dịch vụ số và các kết nối chính của cơ quan, địa phương do Sở Khoa 
học và Công nghệ gửi (tổng hợp từ kết quả khảo sát tháng 7/2026); điền Phiếu 
khảo sát rút gọn (mẫu dành cho sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
tỉnh; mẫu dành cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu); gửi về Sở Khoa 
học và Công nghệ trước ngày 29/10/2026.

- Nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo 
Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa (gửi văn bản góp ý trước ngày 19/11/2026).

- Không lập hoặc ban hành Khung kiến trúc số riêng của cơ quan, địa 
phương mình; sử dụng Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa sau khi được ban 
hành làm căn cứ khi đề xuất các hoạt động chuyển đổi số.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp Sở Khoa học và Công 
nghệ rà soát, tích hợp Khung kiến trúc số của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc 
gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ 
quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Bộ KH&CN (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh: LH, NTH;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp;
- Công an tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- VPUB: LĐ, HCTC, TTHCC;
- Lưu: VT, KGVX. NNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Huyền


